
C1 C2 C3 B1 B2 A1 A2

27/4

Nghỉ bù  ngày lễ 

giỗ tổ Hùng 

Vương

Nghỉ bù  ngày lễ 

giỗ tổ Hùng 

Vương

Nghỉ bù  ngày lễ 

giỗ tổ Hùng 

Vương

Nghỉ bù  ngày lễ 

giỗ tổ Hùng 

Vương

Nghỉ bù  ngày lễ 

giỗ tổ Hùng 

Vương

Nghỉ bù  ngày lễ 

giỗ tổ Hùng 

Vương

Nghỉ bù  ngày lễ 

giỗ tổ Hùng 

Vương

28/4

PTTM

 VĐMH: Xoè 

hoa

 PNT

PTNT

Khám phá lá cờ 

Tổ quốc

PTNT

Khám phá lá cờ 

Tổ quốc

PTTC:

 Đi khuỵu gối

PTNN:

 Thơ: “Về quê”

PTTC

 Đi trên dây

PTTM

 Tạo hình: Vẽ 

“Phong cảnh 

quê hương”

29/4

PTNT

 Khám phá lá cờ 

Tổ quốc

PTTM

VĐMH: Xoè 

hoa

PTTM

VĐMH: Xoè 

hoa

PTNN:

 Thơ: “Về quê”

PTTC:

 Đi khuỵu gối

PTTM

 Tạo hình: Vẽ 

phong cảnh quê 

hương

PTTC

 Chạy chậm 100- 

120m

04/5

PTTC

 Chạy thay đổi 

hướng theo 

đường dích dắc

PTTM

Hát “ Hoà bình 

cho bé”

PTNT

NB hình vuông-

chữ nhật-tam 

giác-tr

PTTC:

 Bật nhảy từ trên 

cao xuống

PTNN:

 Kể chuyện: 

“Món quà của 

cô giáo”

PTNN

 Làm quen v,r

PTTC

 Đi khuỵ gối

05/5

PTTM

 Hát “Hoà bình 

cho bé”

PTTC

Chạy thay đổi 

hướng theo 

đường dích dắc

PTNN

 Truyện: Truyền 

thuyết “Vua 

Hùng dạy dân 

cấy lúa”

PTNT

 KP: Đình làng 

Du Lễ

PTTC:

 Bật nhảy từ trên 

cao xuống

PTTC

 Đi khụyu gối

PTNT

 Nhận biết hôm 

qua, hôm nay, 

ngày mai.

06/5

PTNN

 Truyện: Truyền 

thuyết “Vua 

Hùng dạy dân 

cấy lúa”

PTNT

NB hình vuông-

chữ nhật-tam 

giác-tròn

PTTC

 Chạy thay đổi 

hướng theo 

đường dích dắc

PTTM:

 Vẽ Lăng Bác 

Hồ

PTTM:

 Múa “Em mơ 

gặp Bác Hồ”

PTTM

 Dạy hát: Trái 

đất này là của 

chúng mình

PTNN

 Làm quen chữ 

cái: v,r
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Ngày
Khối 3T Khối 4T Khối 5T



C1 C2 C3 B1 B2 A1 A2
Ngày

Khối 3T Khối 4T Khối 5T

07/5

PTNT

 NB hình vuông-

chữ nhật-tam 

giác-tròn

PTNN

Truyện: Truyền 

thuyết “Vua 

Hùng dạy dân 

cấy lúa”

PTTM

 Hát “Hoà bình 

cho bé”

PTNN:

 Kể chuyện: 

“Món quà của 

cô giáo”

PTNT

 KP: Đình làng 

Du Lễ

PTNN

 Kể truyện 

“Niềm vui bất 

ngờ”

PTTM

 VĐ múa: “Nhớ 

ơn Bác”

08/5

TQDN

Thăm quan đình 

làng

TQDN

Thăm quan đình 

làng

TQDN

Thăm quan đình 

làng Du Lễ

PTTM:

 Múa “Em mơ 

gặp Bác Hồ”

PTTM

 Vẽ: Lăng Bác 

Hồ

PTNT

 Số 10 tiết 3

PTNN

 Dạy thơ: “Ảnh 

Bác”

11/5

PTTC

 Bắt và tung 

bóng với cô 

bằng 2 

 Tay

PTTM

Hát: Em mơ gặp 

Bác Hồ

TCKNXH

Bác Hồ kính yêu

PTTC:

 Trèo lên xuống 

5 gióng thang

PTTM

 Dạy hát:“Nhớ 

ơn Bác”

PTTC:

  Ném trúng đích 

nằm ngang bằng 

2 tay

PTTC

 Đi thăng bằng 

trên dây

12/5

PTNN

 Thơ “Bác Hồ 

của em”

PTTC

Bắt và tung 

bóng với cô 

bằng 2 tay

PTTM

 Xếp dán lá cờ

PTNT: 

 Đo độ dài bằng 

1 đơn vị đo

PTTC:

 Trèo lên xuống 

5 gióng thang

PTNT

 Nhận biết hôm 

qua, hôm nay, 

ngày mai

PTNT

 Toán số 10 (T3)

13/5

PTTM

 Hát: Em mơ 

gặp Bác Hồ

PTNN

Thơ “Bác Hồ 

của em”

PTTC

Bắt và tung 

bóng với cô 

bằng 2 tay

PTTM

 Dạy hát:“Nhớ 

ơn Bác”

PTNT: 

 Đo độ dài bằng 

1 đơn vị đo

PTNN 

 Thơ “ 

 Ảnh Bác”

PTNN

 Kể truyện: 

“Niềm vui bất 

ngờ”

14/5
PTTM

 Xếp dán lá cờ

TCKNXH

Bác Hồ kính yêu

PTTM

 Hát: Em mơ 

gặp Bác Hồ

PTNN:

 Kể chuyện: “Sự 

tích Hồ Gươm”

PTTCKNXH:

 “Bác Hồ kính 

yêu”

PTTM

 Múa bài “Nhớ 

ơn Bác”

PTTCKNXH

 Bác Hồ kính 

yêu

15/5

TCKNXH

 Bác Hồ kính 

yêu

PTTM

Xếp dán lá cờ

PTNN

Thơ “Bác Hồ 

của em”

PTTCKNXH:

 “Bác Hồ kính 

yêu”

PTNN:

 Kể chuyện: “Sự 

tích Hồ Gươm”

PTTC-KNXH 

 ‘Bác Hồ kính 

yêu”

PTTM

 Dạy hát: “Trái 

đất này là của 

chú ng mình”



C1 C2 C3 B1 B2 A1 A2
Ngày

Khối 3T Khối 4T Khối 5T

18/5

PTTM

 VĐTN: Đêm 

pháo hoa

PTTC

Tập đập và bắt 

bóng với cô

PTTM

Vẽ chùm bóng 

bay

PTTC:

 Đập bắt bóng 

tại chỗ

PTTM:

 VĐVTTTC 

“Nhớ ơn Bác”

PTTC:

 Chạy chậm 100-

120m

PTTC

 Ném trúng đích 

nằm ngang bằng 

hai tay.

19/5

PTTC

 Tập đập và bắt 

bóng với cô

PTTM

VĐTN: Đêm 

pháo hoa

PTNN

 Truyện: Ai 

ngoan sẽ được 

thưởng

PTNT: 

 Thăm quan 

Miếu Đoài

TQDN

 Thăm quan 

Miếu Đoài

TQDN

 Thăm quan 

trường tiểu học

PTNT

 Thăm quan 

trường tiểu học

20/5

PTNN

 Truyện: Ai 

ngoan sẽ được 

thưởng

TCKNXH

Bé vui tết thiếu 

nhi

PTTC

 Tập đập và bắt 

bóng với cô

PTTM

 VĐTTC: bài 

hát “Em yêu thủ 

đô”

PTTC:

 Đập bắt bóng 

tại chỗ

PTNN

 Thơ: Bé vào lớp 

1

PTTM

 Cắt dán trường 

tiểu học

21/5

TCKNXH

 Bé vui tết thiếu 

nhi

PTTM

Vẽ chùm bóng 

bay

PTTM

 VĐTN: Đêm 

pháo hoa

PTNN:

 Thơ Bác Thăm 

nhà cháu

PTTCKNXH:

 “Bé vui Tết 

thiếu nhi”

PTTM 

 Cắt dán trường 

tiểu học

PTTCKNXH

 Bé vui tết thiếu 

nhi 1/6

22/5

PTTM

 Vẽ chùm bóng 

bay

PTNN

Truyện: Ai 

ngoan sẽ được 

thưởng

TCKNXH

 Bé vui tết thiếu 

nhi

PTTCKNXH:

 “Bé vui tết 

thiếu nhi

PTNN:

 Thơ: “Bác thăm 

nhà cháu”

PTTCKNXH

 Bé vui tết thiếu 

nhi

PTNN

 Dạy thơ: Bé 

vào lớp 1


